TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN


PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I – KHỐI THPT - NĂM HỌC 2017 - 2018
TỔ: TOÁN
(Thực hiện từ ngày...………... đến ngày………...…)

	TT
	Họ và tên
	Môn
	Giảng dạy lớp
	T.số tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	T.số tiết
	Số tiết chuẩn
	Số tiết      thừa
	Ghi chú

	 1
	Nguyễn Văn Quý
	Toán
	12A/4, 11A1/4
	8
	8
	16
	17
	-1
	TTCM,TTCĐ, CN 12A

	 2
	Lê Hải Vân
	Toán
	12C/4, 11A2,11A4/8+1
	13
	4
	17
	17
	
	CN 12C

	 3
	Lê Hữu Nam
	Toán
	10A1,A2,A3/12
	12
	4
	16
	17
	-1
	CN 10A1

	 4
	Nguyễn Ngọc Anh
	Toán
	12B,12D/8,11A3,A5/8+2
	18
	4
	22
	17
	5
	CN 11A3

	 5
	Lê Quang Cường
	Toán
	11A6/4+1, 10A6/4
	9
	
	9
	17
	-8
	Phụ đạo HS, trực nền nếp

	6
	Nguyễn Kiều Trang
	Toán
	10A4,10A5/8
	8
	4+5
	17
	-
	17
	GVHĐ;CN 10A4, P.BT Đoàn

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                          

       TỔ TRƯỞNG                                                                                Ngày 24 tháng 8 năm 2017
                                                                                                                          DUYỆT CỦA HT




                                  NGUYỄN VĂN QUÝ








TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN


PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I – KHỐI THCS - NĂM HỌC 2017 - 2018
TỔ: TOÁN
(Thực hiện từ ngày………...... đến ngày…………....)

	TT
	Họ và tên
	 Môn
	   Giảng dạy lớp
	 T.sốtiếtdạy
	Kiêm nhiệm
	T.số tiết
	 Số tiết chuẩn
	Số tiết      thừa
	Ghi chú

	 1
	Dương Thị Thanh
	 Toán
	8A,C,D/12; 7D/4
	16
	4
	20
	19
	1
	Chủ nhiệm 8A

	 2
	Vũ Ngọc Minh
	 Toán
	7A,C/8; 6A,B/8
	16
	4
	20
	19
	1
	Chủ nhiệm 6A

	 3
	Đỗ Thanh Hùng
	 Toán
	 9A,B/8
	8
	9
	     17
	19
	-2
	TKHĐ, TPCM, CSVC, đi học

	 4
	Nguyễn Thị Mai
	 Toán
	8B,E/8; 6C,D/8
	16
	4
	20
	19
	1
	Chủ nhiệm 6D

	 5
	                    Nghĩa
	 Toán
	9C,D/8; 7B/4
	12
	4
	16
	-
	16
	GV HĐ, Chủ nhiệm 7B

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                          

                                                                                       Ngày  24 tháng 8 năm 2017
               TỔ TRƯỞNG                                                                                                               DUYỆT CỦA HT








TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN

        PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
TỔ: LÝ – CÔNG NGHỆ
(Thực hiện từ ngày....……… đến ngày.....…………)

	TT
	Họ và tên
	Môn
	Giảng dạy lớp
	T.số tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	T.số tiết
	 Số tiết chuẩn
	Số tiết thừa
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Minh Nguyệt
	Lý
	K6/4
	8
	2
	10
	2
	8
	NTCM

	
	
	CN
	K12/4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Trọng Trình
	Lý
	11A1,A5,A6/6; 10A1/2+1
	9
	3
	
	
	
	

	
	
	Nghề
	11A1,11A5,11A6/9
	9
	
	24
	17
	7
	TTCM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN
	11A1, 11A5,11A6/3
	3
	
	
	
	
	

	
3
	Lê Thị Hồng
	Lý
	11A2,A3,A4/6
	18
	4
	22
	17
	5
	Chủ nhiệm 11A2

	
	
	CN
	11A2,A3,A4/3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nghề
	11A2,11A3,11A4/9
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Xuân Lợi
	Lý
	12A,C/4+2; 12B,D/4; 10A2đến 10A6/10+2 (10A2,A3/2TC)
	22
	
	22
	17
	5
	GV hợp đồng

	5

	Lê Thị Kim Dung
	
	
	
	
	
	
	
	GV hợp đồng nghỉ sinh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ngô Đức Dũng
	  Lý

	K7/4+4TC; K8/5; K9/8  
	21
	4+2
	27
	19
	8
	Chủ nhiệm 9B;NTCM

	7
	Nguyễn Bá Chương
	CN
	 K6/8; K7/4; 8B,C,E/6
	18
	
	18
	19
	-1
	

	8
	Lê Văn Sơn
	CN
	K9/4; 8A,D/4
	18
	7
	[bookmark: _GoBack]25
	19
	6
	Chủ nhiệm 9D

	
	
	Nghề
	 K8/10
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	



       TỔ TRƯỞNG								Ngày 18 tháng 8 năm 2017
                                                                                                      DUYỆT CỦA HT
	
TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN

   PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

TỔ: HOÁ-SINH
(Thực hiện từ ngày 28/8 đến ngày.....…………)

	TT
	Họ và tên
	Môn
	Giảng dạy lớp
	T.số tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	T.số tiết
	 Số tiết chuẩn
	Số tiết thừa
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Nhân
	Sinh
	K12/4; 11A1,A2,A4,A6/8; 10A1,A2,A3/3
	15
	8
	23
	17
	6
	TTCM, Chủ nhiệm 10A3, TTCĐ

	2
	Tống Thị Oanh
	Sinh
	11A3,A5/4; K9/8
	12
	
	18
	
	18
	GV hợp đồng

	
	
	CN
	K10/6
	6
	
	
	
	
	

	3
	Trần Thị Thắm
	
	
	
	
	
	
	
	Nghỉ sinh

	4
	Cao Xuân Lăng
	Sinh
	K7/8; K6/8; 8D,E/4
	20
	
	20
	19
	1
	

	5
	Vũ Văn Đoàn
	Hóa
	12C/2+1; 12D/2; 11A1,A2/4+2; 11A3,A4/4
	15
	4+2
	21
	17
	4
	Chủ nhiệm 11A1

	6
	Đỗ Thị Minh
	Hóa
	12A/2+1; 12B/2; K10/12 
	17
	4
	21
	17
	4
	Chủ nhiệm 10A2

	7
	Lê Thị Dung
	Hóa
	11A5,A6/4; K9/8+4TC
	16
	
	16
	
	16
	GV hợp đồng

	8
	Mai Thị Đức
	Sinh
Hóa
	Sinh10A4,A5,A6/3; 8A,B,C/6
Hóa K8/10
	19
	
	19
	
	19
	GV hợp đồng

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	




                                                                                         

       TỔ TRƯỞNG                                                                                Ngày 24  tháng  8  năm 2017
                                                                                                                      DUYỆT CỦA HT





TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

TỔ: NGỮ VĂN – THPT
(Thực hiện từ ngày 28/8 đến ngày.....…………)

	TT
	Họ và tên
	Môn
	Giảng dạy lớp
	T.số tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	T.số tiết
	 Số tiết chuẩn
	Số tiết thừa
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Văn
	                12B,C/6
11A1/4, 11A4/4

	14
	8
	22
	17
	5
	TTCM,
TT Công Đoàn,
Chủ nhiệm 11A4

	2
	Nguyễn Xuân Chiến
	Văn
	12A,D/6; 10A3/3, 10A4/3+1
	13
	4
	17
	17
	
	Chủ nhiệm 12D

	3
	Bùi Thị Thanh
	Văn
	11A2,A3,A5/12

	12
	
	12
	
	12
	GVHĐ

	4
	Lê Thị Lan
	Văn-CD
	      10A5/3+1,10A6/3+1
      6 tiết GDCD
	14
	
	14
	
	14
	GVHĐ

	5
	          Sử
	Văn
	10A1/3, 10A2/3; 11A6 /4
	10
	
	10
	
	10
	GVHĐ

	Tổng
	
	
	.
	
	
	
	
	




                                                                                              Ngày   24  tháng 8  năm 2017
          TỔ TRƯỞNG 						                                                       DUYỆT CỦA CM



 


TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
                                               TỔ: NGỮ VĂN -  THCS       (Thực hiện từ ……… đến …………)
	TT
	Họ và tên
	Môn
	Giảng dạy lớp
	T.số tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	T.số tiết
	 Số tiết     chuẩn
	Số tiết thừa
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Hà
	Văn
	9A,B/10;7D/4
	14
	9
	23
	19
	4
	TPCM, GVCN 9A,
TB văn nghệ

	
2
	Vũ Thị Tỵ
	Văn
	9C,D/10
	14
	     4
	18
	19
	-1
	Chủ nhiệm 9C

	
	
	Sử
	9A,B,C,D/4
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Thị Nguyệt
	 Văn
	8A,6D/8
	16
	4
	20
	19
	1
	Chủ nhiệm 6B

	
	
	Địa
	7/8
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Thị Hải
	Văn
Địa
	8C, E/8 
8C,D,E/3
	11
	4 
	15
	19
	-4
	GVCN 8C.
Phụ đạo HS

	
5
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Văn
	8B,D/8
	14
	
	14
	19
	-5
	Phụ đạo HS

	
	
	Sử
	8B,D/4
	
	
	
	
	
	

	
	
	GDCD
	7C,D/2
	
	
	
	
	
	

	
6
	Nguyễn Thị Duyên
	Văn
	7A,B/8
	14
	4
	18
	19
	-1
	Chủ nhiệm 7A

	
	
	Sử
	8A,C,E/6
	
	
	
	
	
	

	
7
	Trần Thị Duyên
	Văn
	6A, 6C/8
	12
	4
	16
	19
	-3
	Chủ nhiệm 6C; Phụ đạo HS

	
	
	     Địa
	9B,D/4
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Thị Tuyết
	Văn
	7C/4
	16
	
	16
	19
	-3
	Phụ đạo HS

	
	
	Sử
	K7/8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sử 
	K6/4
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Thị Trang Vân
	Văn
	6D/4
	16
	
	16
	19
	-3
	Chuẩn bị hoạt động NGLL

	
	
	      Địa
	Khối 6/4
	
	
	
	
	
	

	
	
	KN HĐNGLL
	
	
	
	
	
	

	
	
	GDNGLL- GDHN khối THCS, BDTX cả trường.
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


                                            
                                                Ngày 18   tháng 8 năm 2017
                   TPCM                                                                                        DUYỆT CỦA CM     
                                                                                               
TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN

        PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD
(Thực hiện từ ……… đến …………)
	TT
	Họ và tên
	Môn
	Giảng dạy lớp
	T.số tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	T.số tiết
	 Số tiết chuẩn
	Số tiết thừa
	Ghi chú

	1
	Lê Trọng Hân
	GDNGLL-GDHN khối 10
	4
	
	4
	4
	
	Phó HT

	
2
	Mai Đình Tri
	Địa
	K12/4+2(12B,D/2TC); K11/6 
	12
	7
	19
	17
	2
	TTCM, CN 12B

	3
	Lê Văn Phương
	Địa
	K10/12
 9A,C/4; 8A,B/2
	18
	
	18
	18
	
	

	4
	Vũ Thị Cẩm Lệ
	Sử
	K12/8; 10A1,10A3,10A5/3
	11
	2+4
	17
	17
	   
	NTCM, 
CN 10A5

	5
	Hoàng Thị Liên
	Sử
	K11/6; 10A2,10A4,10A6/3; K6/4(dạy cho Tuyết)
	13
	4
	17
	
	17
	GVCN 10A6, GVHĐ

	6
	Trần Thị Hạnh
	CD
	K12/4; 11A1,A4,A5,A6/4; 10A1,A2/2
	10
	2
	21
	17
	4
	NTCM

	
	
	GDNGLL,HN,GD pháp luật
	9
	
	
	
	
	

	7
	Lại Thị Thuý
	CD
	K9/4; K8/5; K7/4; K6/4
	17
	4
	21
	19
	2
	Chủ nhiệm 8E

	8
	Lê Thị Lan
	Văn
	10A5,A6/6+2
	8
	
	14
	
	14
	GV hợp đồng

	
	
	CD
	11A2,11A3/2; 10A3,10A4,10A5,10A6/4
	6
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                                                                                      Ngày  24 tháng 8 năm 2017
TỔ TRƯỞNG 									    DUYỆT CỦA HT





TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN

  PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
TỔ: NGOẠI NGỮ- NHẠC,HOẠ 

(Thực hiện từ ngày.......................đến ngày......................)

	TT
	Họ và tên
	Môn
	Giảng dạy lớp
	T.số tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	T.số tiết
	 Số tiết chuẩn
	Số tiết thừa
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Thuý
	Anh
	10A1,A2,A3/9,10A4,10A6/6; 11A4/3
	18
	3
	21
	17
	4
	TTCM

	2
	Lê Kim Lợi
	Anh
	12B/3+1, 12C/3;11A6/3; 10A5/3
	13
	10
	23
	17
	6
	CTCĐ; TTND, GVCN 11A6

	3
	Trịnh Thu Hoài
	Anh
	12A/3,12D/3+1;11A1,A2,A3,A5/12
	19
	
	19
	17
	2
	

	4
	Lê Thị Định
	Anh
	K7/12; 9A/2+1; 9B/2+1
	18
	6
	24
	19
	5
	Chủ nhiệm 7D, NTCM

	5
	Nguyễn Ngọc Diệp
	Anh
	 K6/12; 8B,E/6
	18
	4
	22
	19
	3
	Chủ nhiệm 8B

	6
	Lê Thị Hoa
	Anh
	9C/2+1; 9D/2+1; 8A,C,D/9
	15
	4
	19
	19
	
	GV hợp đồng; GVCN 8D

	7
	Hà Văn Điệp
	Nhạc
	K6/4; K7/4
	8
	11+2+4
	25
	19
	6
	BT Đoàn, NTCM;GVCN 7C

	8
	Cao Thị Út Nguyệt 
	Nhạc
	K8/5; K9/4
	9
	
	9
	
	9
	GVHĐ

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	













                                                                                                                   






                                                                                     


                                                                                 Ngày  21 tháng  8  năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                                               DUYỆT CỦA HT






TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN


PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 - 2018
TỔ: TIN-TD,QP
(Thực hiện từ ngày…………….... đến ngày……………......)


	TT
	Họ và tên
	Môn
	Giảng dạy lớp
	T.số tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	T.số tiết
	 Số tiết chuẩn
	Số tiết thừa
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Lập 
	Tin 
	Khối 11/12; Khối 12/4
	16
	5
	21
	17
	4
	TTCM, phụ trách Wesite

	2
	Lê Thế Ngà
	TD
	Khối 10/12; 11A6/2
	14
	2
	16
	17
	-1
	NTCM

	3
	Nguyễn Ngọc Dung
	Tin
	Khối 10/12
	12
	8
	20
	17
	3
	Vemis,TKHĐ

	4
	Mai Huy Thắng 
	TD
	Khối 12/8; 11A1,A2,A3,A4/8
	16
	0
	16
	17
	-1
	

	5
	Trần Văn Thục 
	QP
	QP 3 khối/16; TD 11A5/2
	18
	2+4
	24
	17
	7
	NTCM, CN 11A5

	6
	Mai Văn Nam
	TD
	Khối 9/8; 8A,B,E/6
	14
	13
	27
	19
	8
	TPT Đội

	7
	Nguyễn Thị Hiền
	TD
	K6/8; K7/8;  8C,D/4
	20
	
	20
	19
	1
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	




                                                                                                                             Ngày 18 tháng 8 năm 2017
  TỔ TRƯỞNG                                                                                                         DUYỆT CỦA HT                                                                                               
                                       











                                  

